
NSTW NST NS xã

Nhân 

dân  

đóng 

góp

Tổng cộng
Vốn KH 

giao 2025

Vốn kéo 

dài

Tổng 

cộng

Vốn KH 

2025

Vốn kéo 

dài

Tổng 

cộng

Vốn KH 

2025

Vốn kéo 

dài

Tỷ lệ  

(%)
Tổng cộng

Vốn KH 

2025

Vốn kéo 

dài
Tỷ lệ  (%)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG 1719 (Dự án 4: 

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS 

và MN và các đợn vị sự nghiệp công của 

lĩnh vực dân tộc)

42.735 42.735 0 0 0 16.330 14.946 1.384 4.788 3.832 956 11.542 10.816 428 6 15.345 13.961 1.384 94%

I Công trinh quyết toán 9.473 9.473 0 0 0 1.574 1.341 233 720 594 126 854 449 107 3 889 656 233 56%

1 Đường Xà Ván, xã Tả Văn Chư
Xã Lùng 

Phình

 234/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2024 
953 953              80           80           80           80 0 0 0 100% 80 0 80 100%

2
Đường Lả Dì Thàng đi xã Bản Phố, xã Tả Văn 

Chư

Xã Lùng 

Phình

 233/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2024 
1.434 1.434            153         153           46           46 107 0 107 30% 153 0 153 100%

3
Đường Phà Hai Tủng - Sừ Mần Khang, xã Tả 

Văn Chư

Xã Lùng 

Phình

 235/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2024 
1.562 1.562               -              -   0 0 0 0% 0 0 0 0%

4
Đường Nàng Cảng 2 - Seng Sui, xã Lùng 

Thẩn

Xã Lùng 

Phình

 137/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023 
1.961 1.961            491         491         204         204 287 204 0 42% 204 204 0 42%

5
Đường Lùng Sui - Lùng Cải (Bắc Hà) xã Lùng 

Sui, xã Lùng Thẩn

Xã Lùng 

Phình

 134/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023 
1.760 1.760            309         309         142         142 167 142 0 46% 204 204 0 66%

6
Đường nội đồng thôn Chính Chư Phìn 2 xã Lử 

Thẩn, xã Lùng Thẩn

Xã Lùng 

Phình

 135/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023 
1.320 1.320            396         396         103         103 293 103 0 26% 103 103 0 26%

7
Đường từ QL4 - thôn lênh Sui Thàng, xã Lùng 

Thẩn

Xã Lùng 

Phình

 81/QĐ-UBND ngày 

23/9/2022 
              483         483            145 145         145         145 0 0 0 100% 145 145 0 100%

II Công trình hoàn thành 5.433 5.433 0 0 0 176 0 176 0 0 0 176 0 176 0 176 0 176 100%

1 Đường Cầu treo - Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình
Xã Lùng 

Phình

 55/QĐ-UBND ngày 

20/5/2024 
1.929 1.929              86           86 86 0 86 0% 86 0 86 100%

2
Đường  Tiểu học - nhà ông Hàm, xã Lùng 

Phình

Xã Lùng 

Phình

 60/QĐ-UBND ngày 

28/5/2024 
1.752 1.752              25           25 25 0 25 0% 25 0 25 100%

3
Đường ngã 3 Nhà văn hóa thôn Dì Thào Ván - 

Khu nhà ông Ly Seo Tà, xã Lùng Phình

Xã Lùng 

Phình

 59/QĐ-UBND ngày 

28/5/2024 
1.752 1.752              65           65 65 0 65 0% 65 0 65 100%

III Công trình chuyển tiếp 25.229 25.229 0 0 0 11.980 11.005 975 4.068 3.238 830 7.912 7.767 145 3 11.980 11.005 975 100%

1 Đường Tả Van Chư thượng, xã Tả Van Chư
Xã Lùng 

Phình

 186/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2024 
2.591 2.591         1.461      1.011         450         450         450 1.011 1.011 0 31% 1.461 1.011 450 100%

2
Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van 

Chư

Xã Lùng 

Phình

 188/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2024 
1.277 1.277            177         177         177         177 0 0 0 100% 177 177 100%

3

Đường liên xã từ thôn Sín Chải xã Tả Văn 

Chư huyện Bắc Hà đến thôn Cán Cấu xã Cán 

Cấu huyện Si Ma Cai, xã Tả Văn Chư

Xã Lùng 

Phình

 187/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2024 
1.643 1.643            288         288            -   288 288 0 0% 288 288 0 100%

4
Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng 

Phình

Xã Lùng 

Phình

 43/QĐ-UBND ngày 

15/5/2024 
3.303 3.303            992         847         145            -   992 847 145 0% 992 847 145 100%

5 Đường Pả Chư Tỷ - Quán Hoá, xã Lùng Phình
Xã Lùng 

Phình

 44/QĐ-UBND ngày 

15/5/2024 
1.970 1.970         1.471      1.091         380      1.199         819         380 272 272 0 82% 1.471 1.091 380 100%

6 Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà
Xã Lùng 

Phình
6.800 6.800         1.836      1.836         180         180 1.656 1.656 0 10% 1.836 1.836 0 100%

7
Trường mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử

Chồ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà

Xã Lùng 

Phình
 180/21/5/2025 3.000 3.000         2.560      2.560         900         900 1.660 1.660 0 35% 2.560 2.560 0 100%

Ước thực hiện hết 31/01/2026Vốn 2025 còn lại chưa giải ngân

Giải ngân KH vốn năm 2025 

(bao gồm cả vốn kéo dài) đến 

thời điểm báo cáo

Kế hoạch vốn năm 2025 

TT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư

Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

BIỂU 02:  NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số       /BC -UBND ngày    tháng 12 năm 2025 của UBND xã Lùng Phình)

ĐVT: Triệu đồng



8
Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, 

huyện Si Ma Cai. (PH Nà Trí Phàng 1).

Xã Lùng 

Phình

QĐ 109/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2024
4.645 4.645         3.195      3.195      1.162      1.162 2.033 2.033 0 3.195 3.195 0

IV Công trình Khởi công mới 2.600 2.600 0 0 0         2.600 2.600 0            -   0 0 2.600 2.600 0 0% 2.300 2.300 0 88%

1
Đường khu sản xuất thôn Sín Chải, xã Tả Văn 

Chư

Xã Lùng 

Phình

 34/QĐ-UBND ngày 

5/5/2025 
2.600 2.600         2.600      2.600         783         783 1.817 1.817 0 30% 2.300 2.300 0 88%
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